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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  XÃ HỘI VÀ 

NHÂN VĂN 

 

 

V/v: thống kê công trình NCKH năm 2014 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng  12  năm 2014 

    

  

   Kính gửi:  Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học 
 

Tổng số công trình khoa học của Khoa Đông Phương là 55 

Số bài báo cáo tại Hội thảo Quốc tế: 13 

Số bài báo cáo tại hội thảo trong nước: 11 

Số bài đăng trên tạp chí quốc tế:  03 

Số bài đăng trên tạp chí trong nước:  14 

Số giáo trình, sách tham khảo đã nghiệm thu: 4 

Số bài giảng đề cương đã nghiệm thu: 6 

Số chuyên đề trong đề tài cấp Bộ, cấp nhà nước: 1 

Số đề tài cấp ĐHQG đã và đang thực hiện:  0 

 

Để có cơ sở tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2014 và xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2015, Nhà trường kính đề nghị cán bộ các 

đơn vị thống kê các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ thực hiện trong năm 2014 theo biểu mẫu sau: 

Đơn vị: Khoa Đông Phương học 

Bộ môn Ấn Độ học 

1. Báo cáo tham gia các hội thảo  

Stt Tên công trình khoa học  Tên hội thảo 
Thời gian thực 

hiện 
Số trang 

Nhà xuất bản Ghi chú 

1 PGS. TS. Đỗ Thu Hà 
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1 Tìm hiểu bí quyết thành công của  

hãng phim Bollywood, Ấn Độ 

 

Hội thảo Điện ảnh châu Á 

đương đại- Những vấn đề 

lịch sử, mỹ học và phong 

cách, Khoa Văn học  

27/12/2014. 

18   

2 Iran’s Higher Education and the 

Potentials in Cooperation with 

Vietnam 

 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc tế: Quan hệ Việt 

Nam- Iran trong bối cảnh 

toàn cầu mới. 

27/02/2014 

94-115   

2 TS. Nguyễn Trần Tiến 

1 Quan hệ Iran và Ấn Độ nhìn lại và 

hướng tới 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc tế: Quan hệ Việt 

Nam- Iran trong bối cảnh 

toàn cầu mới. 

27/02/2014 

   

2 Intergrating Chritianity, 

Confucianism, Taoism and – 

Buddhism Formation of Modern 

Subjectivity in Vietnam 

Bangkok 

11/2014 

   

3 INDIA – VIETNAM: from 

historical looks to the strategic 

cooperation in emerging Asia 

In “Indo- Vietnamese Co-

operation in Emerging 

Asia” 

20/10/2014, 

 Pahle India 

Foundation 

 

3 ThS. Phùng Thị Thảo 

1 Vùng Brahar và mối quan hệ Iran- 

Ấn Độ 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc tế: Quan hệ Việt 

Nam- Iran trong bối cảnh 

toàn cầu mới. 

27/2/2014 
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2 Các nguyên tắc Panchsheel và dấu 

ấn đối với Hiệp định Geneve 

Tọa đàm “Những nghiên 

cứu mới về Nhật Bản và 

châu Á”, Khoa Đông 

Phương học, Đại học 

KHXH&NV, Hà Nội. 

11/2014 

   

4 ThS. Phạm Thị Thanh Huyền 

1 Nhân dân Iran và chiến tranh Việt 

Nam- từ góc nhìn lịch sử và triển 

vọng của ngoại giao nhân dân trong 

bối cảnh mới 

Hội thảo quốc tế: “Quan hệ 

Việt Nam- Iran trong bối 

cảnh toàn cầu mới” 
 

Tr.44-54 2/2014  

2 Dấu ấn tôn giáo trong điện ảnh Iran 

(nghiên cứu trường hợp phim 

“Jodoie-e Nader az Simin” 

Tọa đàm khoa học quốc tế: 

“Tôn giáo trong đời sống 

công chúng 

 

Tr85-100 12/2014  

2. Bài báo đăng trên các tạp chí 

Stt Tên công trình khoa học  Tên tạp chí 
Chỉ số  

khoa học 
Số đăng, số trang Thời gian 

Ghi chú 

1 PGS. TS. Đỗ Thu Hà 

1 Cultural and Educational 

Exchanges between India and 

Vietnam 

In Dynamics of ASEAN- 

INDIA Strategic 

Partnership,  Research and 

Information System for 

Developing Countries 

ISBN 81-7122-

105-X. 

Ministry of 

External Affairs, 

India,  pp.81-94 

 

9/2014  

2 Tagore in Vietnam In Rabindranath Tagore -

One Hundred years of 

Global Reception 

 

Black Swan 

Publishing House, 

India, Oxford 

Edition, tr. 57-68. 

10/2014  
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3 Cái đẹp trong tác phẩm của 

Kawabata 

Tạp chí Lý luận và phê bình 

Văn học Nghệ thuật 

ISSN: 0866-

7349 

số 21, trang 73-79 05/ 2014  

4 Ấn Độ tập trung giải quyết tình 

trạng thất nghiệp ở nông thôn 

Hồ sơ sự kiện, Tạp chí 

Cộng sản  
Số 286, trang 

57-59 

10/9/2014  

5 Vai trò của phụ nữ trong các phong 

trào chính trị Ấn Độ sau 1947 

Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ 

và Châu Á  

 

ISSN: 0866-

7314 

số 6 (19)/ 

2014trang 94-115 

9/2014  

2 ThS. Phùng Thị Thảo 

 Từ “Festival Ấn Độ tại Việt Nam” 

đến Trung tâm văn hóa Ấn Độ tại 

Việt Nam: Chính sách quyền lực 

mềm của Ấn Độ.  

Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ 

và châu Á. ISSN:0866-

7314 

Số 9/2014 (trang 

7-18) 

9/2014  

3. Sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng 

1 Ths. Phùng Thị Thảo 

 Quan hệ Đối ngoại của Ấn Độ và 

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ 

Bài giảng chuyên đề 
 

 12/2014  

2 ThS. Phạm Thị Thanh Huyền 

 Quan hệ Việt Nam- Iran từ 1953 

đến Cách mạng Islam 1979 

Đề tài cơ sở 
 

 7/2014  

3 PGS. TS. Đỗ Thu Hà 

 Mối quan hệ giữa trung tâm và 

ngoại vi về phương diện văn hóa 

trong quá trình phát triển bền vững 

ở Việt Nam 

Đề tài nghiên cứu Khoa học 

Xã hội và Nhân văn cấp 

Nhà nước 

Mã số: 

KX.03.06/11-

15 

 2013-2015  
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4 TS. Nguyễn Trần Tiến 

1 Định hướng xây dựng cộng đồng 

châu Á: Tiếp cận nghiên cứu khu 

vực học 

Tập bài giảng chuyên đề 

Tìm hiểu                               

cộng đồng châu Á 

 

   tr. 200-236 12/2014  

Đơn vị: Khoa Đông Phương học 

Bộ môn Đông Nam Á học 

1. Báo cáo tham gia các hội thảo  

Stt Tên công trình khoa học  Tên hội thảo 
Thời gian thực 

hiện 
Số trang 

Nhà xuất bản Ghi chú 

1 PGS. TS. Lê Đình Chỉnh  

 Quân tình nguyện Việt Nam và 

Chuyên gia quân sự tại Lào trong 

thời kỳ 1954-1975 

Hội thảo KH Quốc tế ba 

nước Việt Nam- Lào- 

Campuchia, Quảng Ngãi 

12/2014 

   

2 TS. Nguyễn Thanh Hải 

  Tọa đàm “Những nghiên 

cứu mới về Nhật Bản và 

châu Á”, Khoa Đông 

Phương học, Đại học 

KHXH&NV, Hà Nội. 

9/2014 

   

2. Bài báo đăng trên các tạp chí 

Stt Tên công trình khoa học  Tên tạp chí 
Chỉ số  

khoa học 
Số đăng, số trang Thời gian 

Ghi chú 

1 GS. TS. Mai Ngọc Chừ 

 Kim chi và IT của Kim Choong 

Soon 

Tạp chí Hàn Quốc ISSN 2354-

0621 

Số 1/2014, tr.77-

80 
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 Một số phong tục tập quán liên 

quan đến việc dựng nhà của người 

Raglai 

Tạp chí Văn hóa dân gian 
ISSN 0866-

7284 

Số 6/2014, tr.13-

16 

  

2 ThS. Hồ Thị Thành 

 Sự phát triển của tầng lớp trung lưu 

Indonesia dưới thời kỳ Trật Tự Mới 

Tạp chí Nghiên cứu Đông 

Nam Á 

ISSN:0868-

2739 

 

 Số 169, 

  tr. 38-44 

4/2014  

3. Sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng 

2 PGS. TS. Lê Đình Chỉnh 

 Quan hệ quốc tế ở châu Á: Lịch sử 

và triển vọng 

Tập bài giảng chuyên đề 

Tìm hiểu                               

cộng đồng châu Á 

 

   tr. 01-53 12/2014  

Đơn vị: Khoa Đông Phương học 

Bộ môn Hàn Quốc học 

1. Báo cáo tham gia các hội thảo  

Stt Tên công trình khoa học  Tên hội thảo 
Thời gian thực 

hiện 
Số trang 

Nhà xuất bản Ghi chú 

1 TS. Hà Minh Thành 

1 Dịch thuật văn học Hàn Quốc sang 

tiếng Việt- Một số hạn chế phát 

sinh từ yếu tố ngôn ngữ  

Tọa đàm khoa học “Dịch 

thuật văn học Hàn Quốc tại 

Việt Nam”, Khoa Đông 

Phương học, Đại học 

KHXH&NV, Hà Nội 

11/2014 

   

2 Nhìn lại việc biên dịch các yếu tố 

Nhật Bản trong tiểu thuyết của 

Tọa đàm khoa học: “Những 

nghiên cứu mới về Nhật 
11/2014 
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Yeom Sang-sup  Bản và châu Á”, Khoa 

Đông Phương học, Đại học 

KHXH&NV, Hà Nội 

2 ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 

 Tính hài hòa trong chiến lược sử 

dụng nguồn vốn và nhân lực của 

Hàn Quốc giai đoạn 1961 - 1979 

Tọa đàm khoa học dành 

cho các nhà khoa học trẻ 8/2014 

25   

2. Bài báo đăng trên các tạp chí 

Stt Tên công trình khoa học  Tên tạp chí 
Chỉ số  

khoa học 
Số đăng, số trang Thời gian 

Ghi chú 

1 TS. Lưu Tuấn Anh 

 Nghi thức lời nói trong hội thoại 

tiếng Hàn 

Tạp chí "Hàn Quốc" ISSN 2354-

0621 

Số 2 (8), tr 60-74  6/2014  

2 ThS. Lê Thu Giang 

 Chính sách của chính phủ Hàn 

Quốc đối với vấn đề liên kết Đông 

Á 

Tạp chí nghiên cứu Đông 

Bắc Á 

ISSN: 0868 – 

3646 

 

số 2 (156) T2. 2014  

3. Sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng 

1 Ths. Lê Thu Giang 

 Nhập môn Hàn Quốc học   NXB Giáo dục T2. 2014  

2 Ths. Nguyễn Thị Thu Hường      

 Nghiên cứu so sánh đường lối 

phát triển của Singapore và Hàn 

Quốc từ sau khi giành độc lập cho 

Nhật Bản trong thời đại 

Châu Á  

ISBN 

97860477078

12 

257~277 2014 Viết chung 
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tới những năm 80, thế kỷ XX 

Đơn vị: Khoa Đông Phương học 

Bộ môn Nhật Bản học 

1. Báo cáo tham gia các hội thảo  

Stt Tên công trình khoa học  Tên hội thảo 
Thời gian thực 

hiện 
Số trang 

Nhà xuất bản Ghi chú 

2 TS. Phạm Thị Thu Giang 

1 
Nhân sinh quan khoan dung 

trong tư tưởng của nhà sư 

Shinran (1173-1262) 

Tọa đàm khoa học 

“Những nghiên cứu mới 

về Nhật Bản và châu Á”, 

Khoa Đông Phương học, 

Đại học KHXH&NV 

16/8/2014 

   

2 Quan niệm về Văn minh khai 

hóa trong tư tưởng của 

Fukuzawa Yukichi (1835-1901) 

―福澤諭吉（1835～1901）の思想か

ら見た文明開化― 

Hội nghiên cứu Hanoi-

Rondo 
11/11/2014 

   

3 ThS. Võ Minh Vũ 

1 アジア・太平洋戦争期の南部仏

印における日本企業の活動―フ

ランス語資料 から― 

 

「戦時期の日本の東南ア 

ジア進出をめぐって」国

際ワークショップ 

(Workshop quốc tế “Sự 

xâm nhập Đông Nam Á của 

Nhật Bản thời kỳ Chiến 

tranh thế giới II) 

1/2014 

 Đại học Niigata,Nhật 

Bản 

 

2 アジア・太平洋戦争期の仏印に 日仏印研究会第2ワーク 2/2014  Đại học Waseda, Nhật  
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おける日本の華僑対策―印度支

那派遣軍司令部の華僑工作案及

び森徳久の華僑対策提言を中心

に― 

ショップ(Workshop lần 2 

Hội nghiên cứu Nhật Bản-

Đông Dương) 

Bản 

3 第二次世界大戦期における越日

関係についての研究動向及び史

料状況 

―ベトナムを中心にー 

「第2次世界大戦期日本

・仏印・ベトナム関係研

究の集大成と新たな地平

」(Hội thảo quốc tế “Tập 

đại thành và những bình 

diện mới trong nghiên cứu 

mối quan hệ Nhật Bản-

Đông Dương-Việt Nam thời 

kỳ Chiến tranh thế giới II) 

12/2014 

 Đại học Waseda, Nhật 

Bản 

Viết chung với 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Kim 

4 ThS. Phạm Lê Huy 

1 Mấy vấn đề liên quan đến bia 

Giao Châu Nhân Thọ xá lợi tháp 

(601) phát hiện tại Bắc Ninh 

 

Hội nghị Thông báo Khảo 

cổ học 2014 
25/9/2014 

 Viện Khảo cổ học  

2 Phép thuật Cao Biền tại An Nam 

- Từ ảo tượng đến chân tướng 

Tọa đàm khoa học: 

“Những nghiên cứu mới 

về Nhật Bản và châu Á”,  
6/2014 

 Khoa Đông Phương 

học, Đại học 

KHXH&NV, Hà 

Nội 

 

3 Góp phần nhận thức minh văn 

thời Lưu Tống phát hiện tại 

Hội nghị Thông báo Hán 

Nôm học 2014 
30/12/2014 

 Viện Hán Nôm  
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Nghè thôn Thanh Hoài (Thuận 

Thành, Bắc Ninh) 

5 ThS. Dương Thu Hà 

1 Sự hình thành khái niệm “công 

chúng” (public) ở Nhật Bản thời kỳ 

cận đại – thông qua sự hình thành 

nhà vệ sinh của công chúng 

Tọa đàm “Những nghiên 

cứu mới về Nhật Bản và 

châu Á”, Khoa Đông 

Phương học, Đại học 

KHXH&NV, Hà Nội. 

06/2014 

   

2. Bài báo đăng trên các tạp chí 

Stt Tên công trình khoa học  Tên tạp chí 
Chỉ số  

khoa học 
Số đăng, số trang Thời gian 

Ghi chú 

1 ThS. Phạm Lê Huy 

 Tin đồn về Đại Việt trên đất 

Tống nhìn từ các nguồn sử liệu 

Tạp chí Nghiên cứu Lịch 

sử 

ISSN: 0866-

7497 

số 10-11, 2014 2014  

3. Sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng 

1 TS. Phạm Thị Thu Giang 

 Bài giảng chuyên đề nghiên cứu 

Nhật Bản: Lịch sử giao lưu Việt 

- Nhật (Chủ biên) 

Nxb Thế giới 

 2014   

2 Ths. Võ Minh Vũ 

 Hoạt động của công ty Mitsui 

Bussan tại Đông Dương thời kỳ 

Chiến tranh Châu Á-Thái Bình 

Dương 

Bài giảng chuyên đề NC 

Nhật Bản: Lịch sử giao lưu 

Việt - Nhật (Phạm Thị Thu 

Giang  chủ biên) 

Nxb Thế giới 

 2014  
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3 Ths. Phạm Lê Huy 

1 Hành trình nhậm chức đến An 

Nam của Abe no Nakamaro 

Bài giảng chuyên đề NC 

Nhật Bản: Lịch sử giao 

lưu Việt - Nhật (Phạm 

Thị Thu Giang - chủ biên) 

Nxb Thế giới 

 2014  

2 安南都護高駢の妖術ｰｰ 

――その幻像と真相について 

(Phép thuật Cao Biền tại An 

Nam: từ ảo tượng đến chân 

tướng) 

『古代東アジアの「祈

り」：宗教・習俗・占

術』("Cầu nguyện" tại 

Đông Á thời Cổ đại: Tôn 

giáo - Tập tục - Chiêm 

thuật) (Mizukuchi Kanki - 

chủ biên) 

Nxb 

Shinwasha 

(Nhật Bản) 

97848640506

85 

2014   

Đơn vị: Khoa Đông Phương học 

Bộ môn Trung Quốc học 

1. Báo cáo tham gia các hội thảo  

Stt Tên công trình khoa học  Tên hội thảo 
Thời gian thực 

hiện 
Số trang 

Nhà xuất bản Ghi chú 

1 TS. Nguyễn Thọ Đức 

 Nho giáo và tư tưởng dân chủ 

(Luận về tư tưởng “dân chủ” Nho 

giáo của Trần Trọng Kim trong 

Nho giáo) 

 

Tọa đàm “Những nghiên 

cứu mới về Nhật Bản và 

châu Á”, Khoa Đông 

Phương học, Đại học 

KHXH&NV, Hà Nội 

08/2014 
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2 ThS. Trần Trúc Ly 

1 Những đề xuất của Hồ Thích về 

vấn đề phụ nữ trên tạp chí Tân 

Thanh niên 

Tọa đàm khoa học: 

“Những nghiên cứu mới 

về Nhật Bản và châu Á”, 

Khoa Đông Phương học, 

Đại học KHXH&NV, Hà 

Nội 

11/2014 

   

2 Phong cách kể chuyện trong 

phim Dương Đức Xương- một 

cái nhìn điện ảnh về xã hội châu 

Á hiện đại 

Hội thảo khoa học: “Điện 

ảnh châu Á đương đại- 

Những vấn đề lịch sử, mỹ 

học và phong cách”, Đại 

học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Hà Nội. 

12/2014 

  Viết chung với 

Th.S Đinh Mỹ 

Linh, Viện 

nghiên cứu Văn 

hóa, Viện Hàn 

lâm Khoa học 

Xã hội. 

3 TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

1 "越南語表示佛教建築物的 

“Tự”（寺）和“Chùa”（廚）及

越南佛寺命名文化" (Từ ngữ 

biểu thị kiến trúc Phật giáo "Tự" 

và "Chùa" trong tiếng Việt và 

văn hóa đặt tên chùa Việt Nam" 

Hội thảo Quốc tế Ngôn 

ngữ Kinh điển Phật giáo 

Hán văn lần thứ 8 – Đại 

học sư phạm Nam Kinh – 

Nam Kinh – Trung Quốc 

31/10 đến 

5/11 năm 

2014 

261 -268 Kỷ yếu Hội thảo 

Khoa học 

Tiếng Trung 

Quốc 

2. Bài báo đăng trên các tạp chí 

Stt Tên công trình khoa học  Tên tạp chí Chỉ số  Số đăng, số trang Thời gian Ghi chú 
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khoa học 

1 TS. Nhâm Thanh Lý      

1 “Hình ảnh người phụ nữ trong 

cộng đồng người Hoa dưới thời 

Nguyễn” 

Nghiên cứu Đông Nam Á 

 

Số 11 Năm 2014  

3. Sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng 

 TS. Đỗ Thúy Nhung 

1 Tiếng Hán 4 Bài giảng 
 

230 trang Tháng 12 Đã có quyết định 

nghiệm thu 

Đơn vị: Khoa Đông Phương học 

Bộ phận văn phòng 

1. Bài báo đăng trên các tạp chí 

Stt Tên công trình khoa học  Tên tạp chí 
Chỉ số  

khoa học 
Số đăng, số trang Thời gian 

Ghi chú 

 ThS. Vũ Thị Thu Hương 

1 Xuân Diệu với phong trào sáng 

tác thơ ca của bộ đội 

 

Văn nghệ Quân đội 

4/2014    

2 Xuân Diệu với các nhà thơ trẻ Diễn đàn Văn nghệ Việt 

Nam 

4/2014    

3 Xuân Diệu với các cuộc thi thơ Tản Viên Sơn 4/2014    

Xin trân trọng cám ơn. 
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Nơi nhận: 

- Như kính gửi, 

- Lưu HC-TH, KH. 

Người thống kê 

 

 

 

 

 

 

   PGS.TS. Đỗ Thu Hà 

 
 


